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Stt Mã SV Họ đệm Tên Lớp Tên môn
Số tiền 

(VNĐ)
Ghi chú

1 CQ21A2004 Trần Đình Chiến 38A2 Chăn nuôi thú nhai lại 50.000

2 CQ21A2014 Vũ Tuấn Minh 38A2 Bệnh truyền nhiễm 50.000

3 CQ21A2018 Bùi Trọng Phúc 38A2 Môi trường và ATSH trong CNTY 50.000

4 CQ21A2009 Lê Hữu Hậu 38A2 Nội chẩn (chẩn đoán và bệnh nội khoa) 50.000

5 CQ21A2036 Thái Quốc Kiệt 38A2 Nội chẩn (chẩn đoán và bệnh nội khoa) 50.000

6 CQ21A2021 Trần Bảo Quốc 38A2 Nội chẩn (chẩn đoán và bệnh nội khoa) 50.000

7 CQ21B2006 Nguyễn Văn Trọng 38B2 Cây hoa kiểng 50.000

8 CQ21C2039 Phạm Thị Ngọc Thảo 38C2 Chính trị 50.000

9 CQ21C2037 Nguyễn Ngọc Bích Quyền 38C2 Marketing 50.000

10 CQ20C3035 Nguyễn Hoàng Gia Uyên 38C2 Marketing 50.000

11 CQ21C2037 Nguyễn Ngọc Bích Quyền 38C2 Phân tích hoạt động kinh doanh 50.000

12 CQ20C3035 Nguyễn Hoàng Gia Uyên 38C2 Phân tích hoạt động kinh doanh 50.000

13 CQ21C2007 Nguyễn Võ Hoa Đăng 38C2 Tin học 50.000

14 CQ21C2005 Võ Anh Dũng 38C2 Tin học 50.000

15 CQ21C2012 Hoàng Thị Phương Linh 38C2 Tin học 50.000

16 CQ21C2019 Dương Mộng Kim Nguyên 38C2 Tin học 50.000

17 CQ21C2020 Đoàn Thị Yến Nhi 38C2 Tin học 50.000

18 CQ21C2037 Nguyễn Ngọc Bích Quyền 38C2 Tin học 50.000

19 CQ21C2026 Lê Thị Hồng Thắm 38C2 Tin học 50.000

20 CQ21C2028 Nguyễn Thị Bích Thủy 38C2 Tin học 50.000



Stt Mã SV Họ đệm Tên Lớp Tên môn
Số tiền 

(VNĐ)
Ghi chú

21 CQ21C2034 Nguyễn Thị Huyền Trang 38C2 Tin học 50.000

22 CQ21C2036 Bùi Tô Thiên Trúc 38C2 Tin học 50.000

23 CQ20C3035 Nguyễn Hoàng Gia Uyên 38C2 Tin học 50.000

24 CQ21C2041 Nguyễn Hồ Phi Yến 38C2 Tin học 50.000

25 CQ21H2015 Trần Nguyễn Anh Khôi 38H2 Corel 50.000

26 CQ21H2016 Vũ Khánh Linh 38H2 PhotoShop 50.000

27 CQ21H2029 Nguyễn Khánh Sang 38H2 PhotoShop 50.000

28 CQ21H2038 Nguyễn Minh Thiện 38H2 PhotoShop 50.000

29 CQ21M2028 Nguyễn Văn Trường 38M2 Tin học 50.000

30 CQ19C3033 Bồ Thị Ngọc Trâm 36C2 Phân tích hoạt động kinh doanh 50.000 HL ghép 38C2

31 TC20A2506 Phạm Văn Đạt TY25 Nội chẩn (chẩn đoán và bệnh nội khoa) 70.000 HL ghép 38A2


